LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 30
(Từ ngày 12/04/2021 – 16/04/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	88
	Giới thiệu quê hương em

	
	
	2
	Tiếng Việt
	436
	Làng em buổi sáng (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	437
	Làng em buổi sáng (T.2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	30
	Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông (T.1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	59
	Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp ... (T3)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	30
	Góc mĩ thuật của em

	
	
	3
	Trải nghiệm
	89
	Những việc cần làm cho quê hương

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	30
	Hát: Ngôi sao lấp lánh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	438
	Ban mai trên bản làng (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	439
	Ban mai trên bản làng (T.2)

	
	
	4
	Toán
	146
	Độ dài (T.1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	59
	Bài 28: OT CĐ: Con người và sức khoẻ (T.2)

	
	
	2
	GDTC
	60
	Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp ... (T4)

	
	
	3
	Tiếng anh
	59
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	440
	Ban mai trên bản làng (T.3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	441
	Ban mai trên bản làng (T.4)

	
	
	3
	Toán
	147
	Độ dài (T.2)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	442
	Bài 40: Dề và Súa (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	60
	Bài 29: Ban ngày và ban đêm (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	443
	Thực hành

	
	
	3
	Tăng cường TV
	444
	Bài 40: Dề và Súa (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	445
	Làng gốm Bát Tràng (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	446
	Làng gốm Bát Tràng (T.2)

	
	
	3
	Toán
	148
	Đo độ dài

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	149
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	60
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	447
	Làng gốm Bát Tràng (T.3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	448
	Làng gốm Bát Tràng (T.4)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	150
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	449
	Kể chuyện: Mong ước của ngựa con

	
	
	2
	Tăng cường TV
	450
	Bài 41: bản em rất đẹp (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	90
	Xin giữ gìn quê hương sạch, đẹp


